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1 101165 Trương Quốc Việt 29/05/2010 Nam 9C1 Hợp Đức 7.20 18.50 25.70 8.57

2 101164 Nguyễn Đắc Việt 08/04/2010 Nam 9D1  Bàng La 5.70 10.00 15.70 5.23

3 101163 Chu Minh Trí 08/01/2010 Nam 9B2 Vạn Sơn 6.90 19.00 25.90 8.63

4 101162 Phùng Duy Thành 13/04/2010 Nam 9B2 Vạn Sơn 7.40 16.50 23.90 7.97

5 101161 Lương Hữu Thành 09/08/2010 Nam 9A Vạn Hương 7.75 10.00 17.75 5.92

6 101160 Nghiêm Danh Quang 30/01/2010 Nam 9D1 Bàng La 5.60 12.00 17.60 5.87

7 101159 Lưu Thanh Phong 05/11/2010 Nam 9A Ngọc Hải 7.95 15.50 23.45 7.82

8 101158 Lưu Đình Bảo Nam 03/12/2010 Nam 9A Vạn Hương Vắng

9 101157 Nguyễn Hoàng Minh 05/07/2010 Nam 9A Ngọc Hải 7.00 12.00 19.00 6.33

10 101156 Vũ Hoàng Hà Linh 11/11/2010 Nữ 9A Vạn Hương 7.00 10.00 17.00 5.67

11 101155 Nguyễn Thị Khánh Linh 12/01/2010 Nữ 9C2 Hợp Đức 7.00 18.00 25.00 8.33

12 101154 Đào Quang Việt Hoàng 21/11/2010 Nam 9C2 Hợp Đức 5.50 16.50 22.00 7.33

13 101153 Nguyễn Thị Hà Giang 15/09/2010 Nữ 9A Vạn Hương 6.75 16.50 23.25 7.75

14 101152 Đinh Cao Bảo Châu 26/10/2010 Nam 9B Vạn Hương 6.30 10.00 16.30 5.43

15 101151 Đinh Gia Bảo 31/12/2010 Nam 9B1 Vạn Sơn 7.40 15.50 22.90 7.63

16 101150 Đinh Xuân Đức Anh 13/11/2010 Nam 9A Ngọc Hải 5.70 17.50 23.20 7.73

17 101149 Lê Bá Tuấn Anh 18/02/2010 Nam 9B2 Vạn Sơn Vắng

18 101148 Nguyễn Tiến Hoàng Anh 15/01/2010 Nam 9B1 Vạn Sơn 6.30 16.00 22.30 7.43

19 101147 Hoàng Đình Tài Anh 07/06/2010 Nam 9D1 Bàng La 6.65 10.00 16.65 5.55
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